
BỘ CÔNG AN 
CÔNG AN TỈNH QUẢNG NGÃI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /QĐ-CAT-TM(XDPT)        Quảng Ngãi, ngày       tháng 8 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc mở lớp huấn luyện, bồi dưỡng về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ

cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở năm 2026 
(lớp thứ tư, lớp thứ năm, lớp thứ sáu)

 

GIÁM ĐỐC CÔNG AN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Thông tư số 09/2025/TT-BCA ngày 25/02/2025 của Bộ trưởng Bộ 
Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Công 
an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

Căn cứ Thông tư số 17/2026/TT-BCA ngày 06/02/2026 của Bộ trưởng Bộ 
Công an quy định phân công trách nhiệm giữa Công an các cấp về một số vấn đề 
trong công tác tổ chức cán bộ của lực lượng Công an nhân dân;

Căn cứ Thông tư số 72/2025/TT-BCA ngày 18/8/2025 của Bộ trưởng Bộ 
Công an quy định về công tác bồi dưỡng trong Công an nhân dân;

Căn cứ Kế hoạch số 2620/KH-CAT-PV01(XDPT) ngày 29/4/2026 của 
Giám đốc Công an tỉnh về mở lớp huấn luyện, bồi dưỡng về chính trị, pháp 
luật, nghiệp vụ cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở 
năm 2026;

Theo đề nghị của đồng chí Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Mở lớp huấn luyện, bồi dưỡng về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ 
cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở năm 2026 (lớp thứ tư, lớp thứ năm, 
lớp thứ sáu), như sau:

1. Lớp thứ tư
- Thời gian: Từ ngày 07/9/2026 đến ngày 16/9/2026.
- Số lượng: 211 học viên thuộc 21 xã, phường, đặc khu: Đức Phổ, Sa 

Huỳnh, Trà Câu, Ba Dinh, Ba Động, Ba Tô, Ba Vinh, Ba Xa, Đặng Thùy Trâm, 
Khánh Cường, Lân Phong, Long Phụng, Mỏ Cày, Mộ Đức, Nguyễn Nghiêm, Sơn 
Tịnh, Trà Giang, Trường Giang, Tư Nghĩa, Vệ Giang và Lý Sơn (có danh sách 
kèm theo). 

- Địa điểm: Hội trường B (số 01 Chu Văn An, phường Nghĩa Lộ).
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2. Lớp thứ năm
- Thời gian: Từ ngày 17/9/2026 đến ngày 26/9/2026.
- Số lượng: 197 học viên thuộc 16 xã: Bình Sơn, Cà Đam, Đông Sơn, Minh 

Long, Nghĩa Giang, Nghĩa Hành, Phước Giang, Sơn Hà, Sơn Hạ, Tây Trà, Tây 
Trà Bồng, Thanh Bồng, Trà Bồng, Thọ Phong, Tịnh Khê và Vạn Tường (có danh 
sách kèm theo). 

- Địa điểm: Hội trường B (số 01 Chu Văn An, phường Nghĩa Lộ).
3. Lớp thứ sáu
- Thời gian: Từ ngày 28/9/2026 đến ngày 07/10/2026.
- Số lượng: 207 học viên thuộc 19 xã, phường: Cẩm Thành, Nghĩa Lộ, 

Trương Quang Trọng, An Phú, Ba Gia, Ba Tơ, Ba Vì, Bình Chương, Bình Minh, 
Đình Cương, Đông Trà Bồng, Sơn Kỳ, Sơn Linh, Sơn Mai, Sơn Tây, Sơn Tây Hạ, 
Sơn Tây Thượng, Sơn Thủy và Thiện Tín (có danh sách kèm theo). 

- Địa điểm: Hội trường B (số 01 Chu Văn An, phường Nghĩa Lộ).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Trưởng phòng Tham mưu, Trưởng 

phòng Hậu cần, Trưởng Công an các xã, phường, đặc khu có học viên tham gia 
tập huấn và 615 học viên theo danh sách quy định tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này./.

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;  
- Lãnh đạo Công an tỉnh;
- UBND các xã, phường, đặc khu 
  có học viên tham gia tập huấn;
- Lưu: VT, TM(XDPT).                                              

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đại tá Trần Thị Thu Phước
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CÔNG AN TỈNH QUẢNG NGÃI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH
Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở 

tham gia huấn luyện, bồi dưỡng năm 2026
(Lớp thứ tư: từ ngày 07/9/2026 đến ngày 16/9/2026)

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-CAT-TM(XDPT) ngày      /8/2026)

STT Họ và tên Năm 
sinh

Chức 
vụ

Tổ Bảo vệ 
ANTT

Xã/phường/
Đặc khu

1 Trần Bửu Viện 1971 Tổ viên Thôn 
Tây An Vĩnh Đặc khu Lý Sơn

2 Trần Đình Có 1993 Tổ viên Thôn 
Đông An Vĩnh Đặc khu Lý Sơn

3 Nguyễn Khánh 1983 Tổ phó Thôn 
Tây An Hải Đặc khu Lý Sơn

4 Phạm Sen 1965 Tổ 
trưởng

Thôn 
Đông An Hải Đặc khu Lý Sơn

5 Trần Hữu Quang 1988 Tổ viên Thôn Đồng Hộ 
An Hải Đặc khu Lý Sơn

6 Bùi Văn Huyền 1987 Tổ viên Thôn 
Bắc An Bình Đặc khu Lý Sơn

7 Lê Văn Thường 1964 Tổ 
trưởng TDP An Lạc Phường Đức Phổ

8 Huỳnh Văn Châu 1961 Tổ 
trưởng TDP An Thọ Phường Đức Phổ

9 Võ Đức Thuần 1968 Tổ 
trưởng TDP Vĩnh Lạc Phường Đức Phổ

10 Nguyễn Ngọc Đông 1965 Tổ 
trưởng

TDP 
Phú Trường Phường Đức Phổ

11 Ngô Văn Nhung 1975 Tổ phó TDP Phổ Ninh Phường Đức Phổ
12 Huỳnh Văn Chín 1969 Tổ viên TDP An Trường Phường Đức Phổ
13 Trần Văn Thành 1977 Tổ phó TDP An Ninh Phường Đức Phổ
14 Lê Công Thừa 1979 Tổ phó TDP Vĩnh Bình Phường Đức Phổ

15 Thái An Thạnh 1989 Tổ 
trưởng TDP Hiển Lâm Phường Đức Phổ

16 Nguyễn Hoài Bang 1963 Tổ 
trưởng TDP Phổ Hòa Phường Đức Phổ

17 Huỳnh Cường 1969 Tổ viên TDP Tân An Phường Đức Phổ
18 Huỳnh Quang Hoanh 1978 Tổ viên TDP Phổ Minh Phường Đức Phổ
19 Hồ Bường 1970 Tổ phó TDP Phổ Vinh Phường Đức Phổ
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20 Trương Văn Đấu 1967 Tổ phó TDP 
Khánh Vĩnh Phường Đức Phổ

21 Nguyễn Nhâm 1964 Tổ viên TDP Thuận An Phường Đức Phổ
22 Nguyễn Khắc Điệp 1984 Tổ viên TDP Phổ Châu Phường Sa Huỳnh
23 Đặng Hữu Kiến 1995 Tổ phó TDP Vĩnh Tuy Phường Sa Huỳnh
24 Nguyễn Văn Sao 1969 Tổ viên TDP Tấn Lộc Phường Sa Huỳnh
25 Nguyễn Công Minh 1968 Tổ viên TDP La Vân Phường Sa Huỳnh
26 Nguyễn Văn Hưng 1967 Tổ viên TDP Tân Diêm Phường Sa Huỳnh

27 Vũ Mạnh Hưng 1986 Tổ viên TDP 
Long Thạnh Phường Sa Huỳnh

28 Nguyễn Chánh 1966 Tổ phó TDP 
Thạnh Đức 1 Phường Sa Huỳnh

29 Võ Lành 1969 Tổ viên TDP 
Thạnh Đức 2 Phường Sa Huỳnh

30 Nguyễn Ngọc Tráng 1965 Tổ viên TDP Thạch By 1 Phường Sa Huỳnh
31 Trần Ngọc Nghĩa 1978 Tổ viên TDP Thạch By 2 Phường Sa Huỳnh

32 Văn Tâm 1968 Tổ 
trưởng TDP Hải Tân Phường Trà Câu

33 Hồ Luận 1966 Tổ 
trưởng TDP An Quang Phường Trà Câu

34 Nguyễn Văn Tín 1968 Tổ phó TDP Phần Thất Phường Trà Câu
35 Huỳnh Quang Em 1982 Tổ phó TDP An Thạch Phường Trà Câu

36 Phan Ngọc Hiệp 1991 Tổ 
trưởng TDP An Thổ Phường Trà Câu

37 Nguyễn Bá Ngọc 1991 Tổ viên TDP Hội An Phường Trà Câu

38 Đặng Văn Tuân 1965 Tổ 
trưởng

TDP 
Đông Quang Phường Trà Câu

39 Nguyễn Văn Giai 1965 Tổ phó TDP 
Văn Trường Phường Trà Câu

40 Lê Anh Bản 1990 Tổ 
trưởng TDP Tập An Phường Trà Câu

41 Hồ Văn Pháp 1990 Tổ viên TDP Thủy Triều Phường Trà Câu

42 Nguyễn Lộc Biên 1983 Tổ 
trưởng TDP Vùng 5 Phường Trà Câu

43 Trần Trung Nhiên 1982 Tổ viên TDP Vinh Hiển Phường Trà Câu

44 Lê Tấn Phương 1983 Tổ 
trưởng TDP Thanh Sơn Phường Trà Câu

45 Đặng Ngọc Sâm 1987 Tổ phó TDP Liên Chiểu Phường Trà Câu

46 Phạm Văn Thình 1980 Tổ phó Thôn 
Đồng Dinh Xã Ba Dinh

47 Phạm Văn Tròn 1987 Tổ phó Thôn 
Nước Lang Xã Ba Dinh

48 Phạm Văn Dung 1988 Tổ phó Thôn Kà La Xã Ba Dinh



3

49 Phạm Văn Bảy 1984 Tổ phó Thôn Gò Ghềm Xã Ba Dinh
50 Phạm Văn Mệt 1989 Tổ phó Thôn Ba Nhà Xã Ba Dinh
51 Phạm Văn Thoang 1980 Tổ phó Thôn Kách Lang Xã Ba Dinh
52 Phạm Văn Ây 1976 Tổ phó Thôn Gò Khôn Xã Ba Dinh

53 Phạm Văn Thôn 1996 Tổ phó Thôn 
Làng Măng Xã Ba Dinh

54 Trần Ngọc Chung 1981 Tổ 
trưởng

Thôn 
Trường An Xã Ba Động

55 Nguyễn Văn Tùng 1978 Tổ 
trưởng Thôn Hóc Kè Xã Ba Động

56 Phạm Văn Sương 1993 Tổ 
trưởng Thôn Ba Liên Xã Ba Động

57 Phạm Văn Điền 1987 Tổ 
trưởng Thôn Ba Thành Xã Ba Động

58 Phạm Văn Hỉa 1987 Tổ 
trưởng Thôn Bãi Ri Xã Ba Động

59 Phạm Văn Khanh 1984 Tổ 
trưởng Thôn Trà Nô Xã Ba Tô

60 Phạm Văn Bút 1990 Tổ 
trưởng Thôn Xi Lang Xã Ba Tô

61 Phạm Văn Tháo 1994 Tổ 
trưởng

Thôn 
Mang Lùng Xã Ba Tô

62 Dương Minh Phú 1984 Tổ 
trưởng Thôn Ba Lế Xã Ba Tô

63 Phạm Văn Trê 1991 Tổ 
trưởng Thôn Ba Nam Xã Ba Tô

64 Phạm Văn Nam 1991 Tổ 
trưởng Thôn Ba Sơn Xã Ba Vinh

65 Phạm Văn Nia 1985 Tổ 
trưởng Thôn Nước Y Xã Ba Vinh

66 Phạm Văn Cường 1982 Tổ 
trưởng Thôn Cao Muôn Xã Ba Vinh

67 Phạm Văn Đênh 1990 Tổ 
trưởng Thôn Ba Lang Xã Ba Vinh

68 Phạm Văn Un 1985 Tổ 
trưởng

Thôn
 Làng Tương Xã Ba Vinh

69 Phạm Văn Eo 1983 Tổ 
trưởng

Thôn 
Gò Nghênh Xã Ba Vinh

70 Phạm Văn Chín 1985 Tổ phó Thôn Nước Như Xã Ba Xa
71 Phạm Văn Hóa 1989 Tổ phó Thôn Mang Krá Xã Ba Xa

72 Phạm Văn Vầng 1990 Tổ 
trưởng

Thôn Ba Ha - 
Mang Mu Xã Ba Xa

73 Phạm Văn Châu 1993 Tổ viên Thôn Gòi Hrê Xã Ba Xa
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74 Phạm Văn Sang 1983 Tổ phó Thôn 
Nước Lăng Xã Ba Xa

75 Phạm Văn Lẽa 1983 Tổ viên Thôn
 Nước Chạch Xã Ba Xa

76 Phạm Văn Se 1993 Tổ 
trưởng Thôn Bùi Hui Xã Đặng Thùy 

Trâm

77 Phạm Văn Lâm 1989 Tổ 
trưởng Thôn Cây Muối Xã Đặng Thùy 

Trâm

78 Phạm Văn Di 1998 Tổ phó Thôn Kon Dóc Xã Đặng Thùy 
Trâm

79 Phạm Văn Vai 1992 Tổ 
trưởng

Thôn 
Nước Đang

Xã Đặng Thùy 
Trâm

80 Phạm Văn Lanh 1989 Tổ phó Thôn Đồng Răm Xã Đặng Thùy 
Trâm

81 Phạm Văn Thia 1978 Tổ 
trưởng Thôn Vẩy Ốc Xã Đặng Thùy 

Trâm

82 Mai Xuân Ngàn 1986 Tổ viên Thôn 
Diên Trường Xã Khánh Cường

83 Võ Tấn Hộp 1998 Tổ viên Thôn Long Hải Xã Khánh Cường
84 Nguyễn Tấn Mỹ 1985 Tổ phó Thôn Trung Sơn Xã Khánh Cường

85 Đặng Tiến Sỹ 1983 Tổ 
trưởng Thôn Vĩnh An Xã Khánh Cường

86 Trần Văn Trạng 1990 Tổ viên Thôn
 Phước Thiện Xã Khánh Cường

87 Nguyễn Tri Chức 1994 Tổ viên Thôn Mỹ Trang Xã Khánh Cường

88 Võ Văn Thử 1962 Tổ phó Thôn 
Xuân Thành Xã Khánh Cường

89 Nguyễn Minh Nhật 1993 Tổ viên Thôn Sơn Thạch Xã Khánh Cường
90 Đỗ Văn Thống 1968 Tổ phó Thôn Nga Mân Xã Khánh Cường

91 Dương Thái Dậu 1997 Tổ phó Thôn 
Thủy Thạch Xã Khánh Cường

92 Huỳnh Văn Lợi 1970 Tổ phó Thôn Châu Me Xã Lân Phong
93 Bùi Thanh Thịnh 1975 Tổ viên Thôn Văn Hà Xã Lân Phong

94 Bùi Diễn 1973 Tổ viên Thôn 
Thạch Thang Xã Lân Phong

95 Trần Tuấn 1965 Tổ viên Thôn Lâm Hạ Xã Lân Phong

96 Huỳnh Minh Ngọc 1976 Tổ 
trưởng

Thôn
 Lâm Thượng Xã Lân Phong

97 Nguyễn Mậu Hiếu 1988 Tổ viên Thôn Tú Sơn 1 Xã Lân Phong
98 Huỳnh Tấn Đến 1981 Tổ viên Thôn Tú Sơn 2 Xã Lân Phong

99 Đinh Thanh Hiền 1982 Tổ viên Thôn Thạch 
Trụ Đông Xã Lân Phong

100 Lâm Hoàng Thao 1976 Tổ phó Thôn Thạch Xã Lân Phong
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Trụ Tây

101 Đặng Văn Hòa 1991 Tổ 
trưởng Thôn An Lập Xã Long Phụng

102 Lâm Châu 1971 Tổ 
trưởng Thôn Đức Hiệp Xã Long Phụng

103 Đinh Anh Việt 1983 Tổ 
trưởng Thôn Đức Lợi Xã Long Phụng

104 Nguyễn Thành Đạt 1993 Tổ viên Thôn An Phú Xã Long Phụng

105 Lê Quang Thuận 1983 Tổ 
trưởng Thôn Bồ Đề Xã Long Phụng

106 Biện Văn Đoan 1992 Tổ 
trưởng

Thôn 
Đức Nhuận Xã Long Phụng

107 Nguyễn Toàn Thắng 1965 Tổ 
trưởng Thôn Năng An Xã Long Phụng

108 Võ Văn Chiến 1967 Tổ phó Thôn 
Dương Quang Xã Long Phụng

109 Nguyễn Vinh 1963 Tổ phó Thôn 
Đức Thắng Xã Long Phụng

110 Nguyễn Hải 1981 Tổ viên Thôn Minh 
Tân Bắc Xã Mỏ Cày

111 Đinh Văn Huy 1991 Tổ phó Thôn Minh 
Tân Nam Xã Mỏ Cày

112 Trần Văn Thiện 1995 Tổ viên Thôn Đạm Thủy Xã Mỏ Cày
113 Huỳnh Văn Hướng 1967 Tổ phó Thôn Phước Lai Xã Mỏ Cày
114 Bùi Minh Thạch 1979 Tổ viên Thôn An Hoài Xã Mỏ Cày

115 Nguyễn Ngọc Quang 1978 Tổ phó Thôn Văn
 Bân Nam Xã Mỏ Cày

116 Trần Đức Tin 1994 Tổ 
trưởng

Thôn Văn
 Bân Bắc Xã Mỏ Cày

117 Nguyễn Hải Nam 1990 Tổ viên Thôn 
Kiến Khương Xã Mỏ Cày

118 Trần Như Nhường 1967 Tổ viên Thôn 
Phước Thịnh Xã Mỏ Cày

119 Nguyễn Bảo Thọ 1985 Tổ viên Thôn Lương 
Nông Bắc Xã Mỏ Cày

120 Nguyễn Ngọc Dũng 1989 Tổ viên Thôn Lương 
Nông Nam Xã Mỏ Cày

121 Trần Thị Hạnh 1983 Tổ viên Thôn Đồng Cát Xã Mộ Đức

122 Nguyễn Nữ Hoàng 
Anh 1985 Tổ viên Thôn Vĩnh Phú Xã Mộ Đức

123 Vương Thanh Ka 1971 Tổ 
trưởng Thôn Đức Tân Xã Mộ Đức

124 Bùi Thị Thu Ánh 2005 Tổ viên Thôn Đức Phú Xã Mộ Đức
125 Nguyễn Thị My Ly 1988 Tổ viên Thôn Đức Vĩnh Xã Mộ Đức
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126 Lê Đức Thương 1967 Tổ 
trưởng Thôn Nam Hòa Xã Mộ Đức

127 Đỗ Đông Triều 1982 Tổ viên Thôn Đức Hòa Xã Mộ Đức

128 Nguyễn Thị Kim 
Quy 1989 Tổ viên Thôn 

Thiết Trường Xã Mộ Đức

129 Phạm Thị Mỹ Nữ 1989 Tổ viên Thôn 
Phước Khánh Xã Mộ Đức

130 Nguyễn Thị Hồng 
Trang 1984 Tổ viên Thôn 

Phước Khánh Xã Mộ Đức

131 Lê Đạt 1995 Tổ viên Thôn 
Phước Hòa Xã Mộ Đức

132 Đặng Duy Tân 1965 Tổ viên Thôn Bắc Hòa Xã Mộ Đức

133 Hoàng Thanh kết 1990 Tổ 
trưởng Thôn Phước lợi Xã Nguyễn 

Nghiêm

134 Trần Khiêm An 1995 Tổ viên Thôn Nhơn Bích Xã Nguyễn 
Nghiêm

135 Nguyễn Văn Thư 1973 Tổ 
trưởng

Thôn An Tây 
Điền

Xã Nguyễn 
Nghiêm

136 Nguyễn Minh Đạo 1988 Tổ viên Thôn Phước 
Nhơn

Xã Nguyễn 
Nghiêm

137 Trần Minh Vương 1986 Tổ viên Thôn Vạn trung Xã Nguyễn 
Nghiêm

138 Nguyễn Thành Chinh 1978 Tổ 
trưởng

Thôn 
Hùng Nghĩa

Xã Nguyễn 
Nghiêm

139 Nguyễn Duy Trinh 1984 Tổ 
trưởng Thôn Hiệp An Xã Nguyễn 

Nghiêm

140 Đoàn Thanh Trà 1977 Tổ viên Thôn Vĩnh An Xã Nguyễn 
Nghiêm

141 Nguyễn Tấn Viêt 1979 Tổ 
trưởng Thôn Tân Phong Xã Nguyễn 

Nghiêm

142 Nguyễn Đại 1966 Tổ 
trưởng Thôn Diên Niên Xã Sơn Tịnh

143 Trương Quang Hòa 1959 Tổ 
trưởng Thôn Lộc Thọ Xã Sơn Tịnh

144 Tôn Long Sinh 1969 Tổ 
trưởng Thôn Phước Lộc Xã Sơn Tịnh

145 Đỗ Quang Hậu 2001 Tổ phó Thôn 
Trường Xuân Xã Sơn Tịnh

146 Nguyễn Bảo 1992 Tổ viên Thôn Thọ
 Lộc Đông Xã Sơn Tịnh

147 Kiều Minh Điền 1979 Tổ phó Thôn Thọ 
Lộc Bắc Xã Sơn Tịnh

148 Nguyễn Quốc Sỹ 1989 Tổ viên Thôn Thọ
 Lộc Tây Xã Sơn Tịnh
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149 Nguyễn Thanh Hùng 1983 Tổ 
trưởng Thôn Hà Trung Xã Sơn Tịnh

150 Trần Văn Ngào 1990 Tổ phó Thôn Ngân Hà Xã Sơn Tịnh

151 Nguyễn Trung Bình 1982 Tổ phó Thôn Lâm 
Lộc Nam Xã Sơn Tịnh

152 Phạm Đình Thái 1982 Tổ 
trưởng

Thôn Lâm 
Lộc Bắc Xã Sơn Tịnh

153 Lê Văn Đàm 1975 Tổ 
trưởng

Thôn Hà 
Nhai Nam Xã Sơn Tịnh

154 Phạm Văn Cường 1980 Tổ 
trưởng

Thôn Hà 
Nhai Bắc Xã Sơn Tịnh

155 Lê Văn Trung 1992 Tổ viên Thôn Bình Bắc Xã Sơn Tịnh
156 Hạ Minh Long 1986 Tổ phó Thôn Bình Nam Xã Sơn Tịnh

157 Đỗ Ngọc Nhị 1981 Tổ 
trưởng Thôn Bình Đông Xã Sơn Tịnh

158 Nguyễn Viết Thành 1991 Tổ viên Thôn An Nhơn Xã Trà Giang

159 Lê Tấn Lúp 1982 Tổ phó Thôn An 
Hòa Nam Xã Trà Giang

160 Trần Duy Ngân 1986 Tổ viên Thôn An Đông Xã Trà Giang

161 Nguyễn Anh Tuấn 1984 Tổ 
trưởng Thôn An Lạc Xã Trà Giang

162 Lê Thị Nhất 1983 Tổ phó Thôn An Lạc Xã Trà Giang

163 Nguyễn Thị Mỹ 
Trinh 1994 Tổ viên Thôn An Lạc Xã Trà Giang

164 Huỳnh Việt Thịnh 1986 Tổ phó Thôn An Tây Xã Trà Giang

165 Bùi Tấn Lũy 1988 Tổ phó Thôn 
Nghĩa Lâm Xã Trà Giang

166 Phạm Ngọc An 1992 Tổ phó Thôn 
Trường Lâm Xã Trà Giang

167 Phạm Minh Chu 1981 Tổ phó Thôn Đá Sơn Xã Trà Giang

168 Võ Văn Mẫn 1984 Tổ 
trưởng

Thôn 
Minh Thành Xã Trường Giang

169 Nguyễn Văn Tiên 1980 Tổ 
trưởng Thôn Tịnh Minh Xã Trường Giang

170 Phan Thị Tần 1993 Tổ phó Thôn Đông Hòa Xã Trường Giang

171 Châu Minh Vân 1966 Tổ 
trưởng

Thôn 
Minh Khánh Xã Trường Giang

172 Lâm Thị Hà 1986 Tổ viên Thôn An Hòa Xã Trường Giang

173 Huỳnh Ngọc Lung 1987 Tổ 
trưởng Thôn Đồng Ké Xã Trường Giang

174 Lê Văn Tám 1983 Tổ 
trưởng Thôn Tịnh Đông Xã Trường Giang

175 Dương Văn Tín 1998 Tổ viên Thôn Tân Phước Xã Trường Giang
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176 Đỗ Đông Hà 1982 Tổ 
trưởng Thôn Tân Hưng Xã Trường Giang

177 Huỳnh Xuân Bé 1969 Tổ 
trưởng Thôn An Bình Xã Trường Giang

178 Nguyễn Ngọc Sơn 1992 Tổ 
trưởng

Thôn La Hà 
Thạch Trận Xã Tư Nghĩa

179 Phan Hải 1980 Tổ 
trưởng Thôn An Bình Xã Tư Nghĩa

180 Ngô Tấn Đạt 1995 Tổ 
trưởng Thôn Thanh Hà Xã Tư Nghĩa

181 Đoàn Quốc Vương 1990 Tổ 
trưởng Thôn An Nghĩa Xã Tư Nghĩa

182 Lê Hoài Thương 1988 Tổ 
trưởng Thôn Thu Xà Xã Tư Nghĩa

183 Trịnh Thiên Thu 1990 Tổ 
trưởng Thôn Hòa Phú Xã Tư Nghĩa

184 Nguyễn Mạnh Huy 1990 Tổ 
trưởng Thôn Hòa Tân Xã Tư Nghĩa

185 Trần Văn Mỹ 1994 Tổ 
trưởng

Thôn 
Hòa Bình 1 Xã Tư Nghĩa

186 Lê Văn Nhớ 1964 Tổ 
trưởng Thôn La Hà 1 Xã Tư Nghĩa

187 Trương Văn Uy 1990 Tổ 
trưởng Thôn La Hà Xã Tư Nghĩa

188 Nguyễn Phi Hùng 1978 Tổ 
trưởng Thôn Điện An 1 Xã Tư Nghĩa

189 Nguyễn Thị Tuyết 
Nhung 1991 Tổ 

trưởng Thôn Vạn An 1 Xã Tư Nghĩa

190 Nguyễn Văn Bi 1991 Tổ 
trưởng Thôn Điện An Xã Tư Nghĩa

191 Bùi Văn Bốn 1966 Tổ 
trưởng Thôn Vạn An 3 Xã Tư Nghĩa

192 Nguyễn Công an 1972 Tổ 
trưởng Thôn An Hà 3 Xã Tư Nghĩa

193 Trần Văn Phong 1996 Tổ 
trưởng Thôn An Hà 1 Xã Tư Nghĩa

194 Hà Văn Khôi 1992 Tổ phó Thôn Tân Hội Xã Tư Nghĩa

195 Bùi Hữu Thái 1964 Tổ 
trưởng

Thôn 
Điền Trang Xã Tư Nghĩa

196 Huỳnh Văn Quang 1969 Tổ 
trưởng Thôn Phú Văn Xã Tư Nghĩa

197 Trần Công Lịnh 1966 Tổ 
trưởng Thôn La Châu Xã Tư Nghĩa
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198 Nguyễn Văn Tuân 1988 Tổ 
trưởng Thôn An Đại Xã Vệ Giang

199 Đinh Tấn Đạt 1989 Tổ phó Thôn 
Nghĩa Phương Xã Vệ Giang

200 Võ Nhật Hiếu 2002 Tổ 
trưởng Thôn Năng Tây Xã Vệ Giang

201 Hoàng Ra Bân 1988 Tổ phó Thôn Nghĩa Mỹ Xã Vệ Giang
202 Lưu Long 1972 Tổ phó Thôn Vạn Mỹ Xã Vệ Giang
203 Phạm Văn Hoàng 1967 Tổ phó Thôn Sông Vệ Xã Vệ Giang
204 Phạm Văn Thảo 1989 Tổ phó Thôn An Bàng Xã Vệ Giang
205 Ngô Hữu Chuyển 1974 Tổ viên Thôn Mỹ Hòa Xã Vệ Giang
206 Lê Văn Tuấn 1972 Tổ viên Thôn Thế Bình Xã Vệ Giang
207 Trương Đăng Hoài 1989 Tổ viên Thôn Hải Môn Xã Vệ Giang
208 Nguyễn Phúc Thuận 1998 Tổ phó Thôn Đồng Viên Xã Vệ Giang
209 Chế Văn By 1982 Tổ phó Thôn Đông Mỹ Xã Vệ Giang
210 Dương Quốc Dũng 1993 Tổ phó Thôn Năng Xã Xã Vệ Giang

211 Phan Duy Huynh 2002 Tổ 
trưởng

Thôn 
Năng Đông Xã Vệ Giang



BỘ CÔNG AN 
CÔNG AN TỈNH QUẢNG NGÃI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH
Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở 

tham gia huấn luyện, bồi dưỡng năm 2026
(Lớp thứ năm: từ ngày 17/9/2026 đến ngày 26/9/2026)

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-CAT-TM(XDPT) ngày      /8/2026)

STT Họ và tên Năm 
sinh

Chức 
vụ Tổ Bảo vệ ANTT Xã/phường

1 Lê Tấn Ngô 1990 Tổ viên Thôn Trung An Xã Bình Sơn
2 Nguyễn Hữu Cường 1983 Tổ viên Thôn Hải Ninh Xã Bình Sơn
3 Đỗ Tài Đức 1979 Tổ viên Thôn Vĩnh An Xã Bình Sơn

4 Nguyễn Ngọc Thanh 1971 Tổ 
trưởng Thôn Đông Bình Xã Bình Sơn

5 Lê Văn Trưởng 1991 Tổ viên Thôn 
Quang Trung Xã Bình Sơn

6 Nguyễn Quốc Việt 1995 Tổ 
trưởng Thôn Mỹ Tân Xã Bình Sơn

7 Đặng Quốc Danh 1997 Tổ 
trưởng Thôn Bình Bắc Xã Bình Sơn

8 Nguyễn Quang Quyết 1993 Tổ viên Thôn 
Bình Nguyên Xã Bình Sơn

9 Phan Đình Phước 1999 Tổ viên Thôn Mỹ Huệ Xã Bình Sơn
10 Trần Văn Thọ 1995 Tổ viên Thôn Đông Yên Xã Bình Sơn
11 Phạm Hồng Sơn 1983 Tổ viên Thôn Phú Lễ Xã Bình Sơn

12 Trịnh Văn Chương 1977 Tổ 
trưởng

Thôn 
Phước Thuận Xã Bình Sơn

13 Phạm Vũ Bảo 1990 Tổ viên TDP Phú Lộc Xã Bình Sơn
14 Lý Ngọc Hải 1984 Tổ phó TDP Châu Ổ Xã Bình Sơn
15 Phạm Hồng Thọ 1989 Tổ viên TDP Bình Thới Xã Bình Sơn
16 Nguyễn Văn Quận 1973 Tổ phó Thôn Vĩnh Xuân Xã Bình Sơn
17 Trương Công Vàng 1966 Tổ phó Thôn Bình Hội Xã Bình Sơn

18 Hồ Chí Kiều 1991 Tổ 
Trưởng

Thôn Tây 
Trường Biện Xã Cà Đam

19 Nguyễn Ngọc Thanh 1979 Tổ 
Trưởng

Thôn 
Trường Giang Xã Cà Đam

20 Hồ Văn Ngọc 1986 Tổ 
trưởng Thôn Trà Ót Xã Cà Đam

21 Đinh Văn Hùng 1986 Tổ 
trưởng Thôn Niên Xã Cà Đam

22 Hồ Văn Hành 1993 Tổ phó Thôn Tang Xã Cà Đam
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23 Hồ Văn Tính 1996 Tổ phó Thôn Quế Xã Cà Đam
24 Bùi Thanh Tùng 1997 Tổ viên Thôn An Thạnh Xã Đông Sơn
25 Phạm Siêng 1966 Tổ viên Thôn Phú Nhiêu Xã Đông Sơn

26 Quảng Thanh Dương 1984 Tổ phó Thôn 
Liêm Quang Xã Đông Sơn

27 Nguyễn Hữu Thuận 1975 Tổ phó Thôn Nhơn Hoà Xã Đông Sơn

28 Trương Văn Hiếu 1990 Tổ 
trưởng Thôn Diên Lộc Xã Đông Sơn

29 Từ Mân 1990 Tổ viên Thôn Diêm Điền Xã Đông Sơn
30 Lê Văn Thanh 1969 Tổ phó Thôn Quang Mỹ Xã Đông Sơn

31 Phạm Đức Quá 1984 Tổ 
trưởng Thôn Trung Vĩnh Xã Đông Sơn

32 Phạm Văn Trường 1989 Tổ 
trưởng Thôn Hoà Thuận Xã Đông Sơn

33 Nguyễn Công Đức 1982 Tổ viên Thôn Xuân An Xã Đông Sơn
34 Lý Xuân Linh 1977 Tổ viên Thôn Xuân Yên Xã Đông Sơn

35 Nguyễn Thi 1995 Tổ 
trưởng Thôn Liên Trì Xã Đông Sơn

36 Võ Văn On 1970 Tổ 
trưởng

Thôn Châu 
Thuận Biển Xã Đông Sơn

37 Nguyễn Minh Thiện 1992 Tổ viên Thôn Châu 
Thuận Nông Xã Đông Sơn

38 Bùi Minh Công 1969 Tổ 
trưởng Thôn Châu Me Xã Đông Sơn

39 Trần Thị Hạnh 1987 Tổ viên Thôn Châu 
Thuận Tây Xã Đông Sơn

40 Nguyễn Văn Cường 1979 Tổ phó Thôn Định Tân Xã Đông Sơn
41 Dương Văn Đủ 1983 Tổ viên Thôn An Hải Xã Đông Sơn
42 Võ Duy Phi 1992 Tổ phó Thôn Phú Quý Xã Đông Sơn

43 Nguyễn Thanh Đông 1989 Tổ 
trưởng Thôn Phước Hoà Xã Đông Sơn

44 Nguyễn Hữu Tiến 1984 Tổ viên Thôn 
Thạnh Thiện Xã Đông Sơn

45 Huỳnh Văn Hay 1969 Tổ viên Thôn Tham Hội Xã Đông Sơn
46 Nguyễn Tấn Quang 1992 Tổ phó Thôn An Quang Xã Đông Sơn
47 Nguyễn Tấn Tính 1989 Tổ viên Thôn Long Hiệp Xã Minh Long
48 Đinh Văn Hành 1993 Tổ viên Thôn Long An Xã Minh Long
49 Đinh Văn Sít 1995 Tổ viên Thôn Thanh An Xã Minh Long

50 Đinh Văn Xía 1992 Tổ 
trưởng Thôn Long Thanh Xã Minh Long

51 Đinh Văn Hùng 1984 Tổ 
trưởng Thôn Long Môn Xã Minh Long
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52 Đinh Văn Trái 1985 Tổ 
trưởng Thôn Làng Ren Xã Minh Long

53 Đinh Văn Ị 1992 Tổ 
trưởng Thôn Cà Xen Xã Minh Long

54 Đinh Biêu 1995 Tổ viên Thôn 
Long Xuyên Xã Minh Long

55 Đinh Văn Linh 1975 Tổ viên Thôn Hà Bôi Xã Minh Long

56 Lê Đình Du 1978 Tổ phó Thôn Mỹ Thạnh Xã Nghĩa 
Giang

57 Hồ Văn Thịnh 1972 Tổ 
trưởng Thôn Mỹ Phú Xã Nghĩa 

Giang

58 Trần Cao Hải 1976 Tổ 
trưởng Thôn Mỹ Phước Xã Nghĩa 

Giang

59 Nguyễn Tiến Phương 1995 Tổ 
trưởng

Thôn An 
Hội Bắc 2

Xã Nghĩa 
Giang

60 Nguyễn Đức Thái 1986 Tổ 
trưởng

Thôn An 
Hội Bắc 1

Xã Nghĩa 
Giang

61 Đặng Trí Thành Khâm 1990 Tổ 
trưởng Thôn Xuân Phổ Xã Nghĩa 

Giang

62 Nguyễn Tuấn Vũ 1993 Tổ phó Thôn An Sơn Xã Nghĩa 
Giang

63 Lê Đức Hùng 1974 Tổ 
trưởng Thôn Hòa Chánh Xã Nghĩa 

Giang

64 Phạm Thị Thu Nhi 1992 Tổ 
trưởng Thôn An Long Xã Nghĩa 

Giang

65 Lê Văn Tuấn 1970 Tổ 
trưởng

Thôn An 
Hội Nam 1

Xã Nghĩa 
Giang

66 Lê Văn Mạnh 1981 Tổ 
trưởng

Thôn An 
Hội Nam 2

Xã Nghĩa 
Giang

67 Huỳnh Thanh Thiên 1989 Tổ 
trưởng Thôn Đại An Xã Nghĩa Hành

68 Trần Văn Trúc 1968 Tổ 
trưởng Thôn An Phú Xã Nghĩa Hành

69 Phạm Như Tân 1966 Tổ 
trưởng Thôn Đại Phúc Xã Nghĩa Hành

70 Nguyễn Dương Quốc 
Toàn 1989 Tổ 

trưởng
Thôn Hiệp 
Phổ Nam Xã Nghĩa Hành

71 Nguyễn Chí Duy 1994 Tổ 
trưởng

Thôn Hiệp
 Phổ Tây Xã Nghĩa Hành

72 Võ Văn Linh 1985 Tổ phó Thôn Hiệp
 Phổ Trung Xã Nghĩa Hành

73 Nguyễn Văn Lên 1992 Tổ 
trưởng

Thôn Hiệp
 Phổ Bắc Xã Nghĩa Hành
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74 Hồ Mẹo 1963 Tổ 
trưởng

Thôn Phú 
Vinh Tây Xã Nghĩa Hành

75 Nguyễn Tiến Thọ 1985 Tổ 
trưởng

Thôn Phú 
Vinh Trung Xã Nghĩa Hành

76 Đinh Quang Tư 1970 Tổ 
trưởng

Thôn Phú 
Vinh Đông Xã Nghĩa Hành

77 Lê Văn Dũng 1980 Tổ 
trưởng

Thôn Phú 
Bình Tây Xã Nghĩa Hành

78 Hồ Văn Đào 1977 Tổ 
trưởng

Thôn Phú 
Bình Đông Xã Nghĩa Hành

79 Phạm Mãi 1966 Tổ 
trưởng Thôn Sơn Hòa Xã Phước 

Giang

80 Trần Ngọc Tuyến 1966 Tổ 
trưởng Thôn An Phước Xã Phước 

Giang

81 Đinh Quang Thái 1964 Tổ 
trưởng Thôn An Định Xã Phước 

Giang

82 Trịnh Đông Hảo 1974 Tổ 
trưởng Thôn Kim Thành Xã Phước 

Giang

83 Lương Kim Chung 1984 Tổ 
trưởng

Thôn Đông 
Trúc Lâm

Xã Phước 
Giang

84 Hồ Hoàng Trung 
Minh Nhật 1986 Tổ 

trưởng Thôn Bình Lâm Xã Phước 
Giang

85 Nguyễn Văn Vũ 1977 Tổ 
trưởng Thôn Kim Đồng Xã Phước 

Giang

86 Nguyễn Thanh Cường 1967 Tổ 
trưởng

Thôn Tình 
Phú Bắc

Xã Phước 
Giang

87 Huỳnh Tấn Nam 1984 Tổ 
trưởng

Thôn Tình
 Phú Nam

Xã Phước 
Giang

88 Trần Quý 1988 Tổ 
trưởng Thôn Long Bàng Xã Phước 

Giang

89 Đinh Văn Xương 1985 Tổ 
trưởng Thôn Nước Bao Xã Sơn Hà

90 Đinh Văn Xanh 1986 Tổ 
trưởng Thôn Nước Tang Xã Sơn Hà

91 Đinh Hậu 1985 Tổ phó Thôn Tà Lương Xã Sơn Hà

92 Đinh Văn Vương 1994 Tổ 
trưởng Thôn Làng Mùng Xã Sơn Hà

93 Đinh Văn Vị 1989 Tổ 
trưởng Thôn Nước Tăm Xã Sơn Hà

94 Trần Văn Mến 1991 Tổ 
trưởng Thôn Gò Răng Xã Sơn Hà

95 Đinh Văn Banh 1989 Tổ 
trưởng Thôn Tà Pa Xã Sơn Hà
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96 Đinh Văn Buông 1985 Tổ 
trưởng Thôn Bờ Reo Xã Sơn Hà

97 Đinh Văn Thăng 1983 Tổ 
trưởng Thôn Làng Vố Xã Sơn Hà

98 Nguyễn Đại Giang 1976 Tổ 
trưởng Thôn Hàng Gòn Xã Sơn Hà

99 Lê Văn Dũng 1984 Tổ phó Thôn Làng Bồ Xã Sơn Hà

100 Trần Quốc Phi 1968 Tổ 
trưởng Thôn Cà Đáo Xã Sơn Hà

101 Đinh Văn Hành 1986 Tổ 
trưởng Thôn Nước Rạc Xã Sơn Hà

102 Trần Ngọc Tây 1986 Tổ 
trưởng Thôn Nước Nia Xã Sơn Hà

103 Đinh Văn Chi 1985 Tổ 
trưởng Thôn Làng Dầu Xã Sơn Hà

104 Trần Thanh Cường 1980 Tổ 
trưởng Thôn Di Lang Xã Sơn Hà

105 Đinh Văn Hùng 1989 Tổ 
trưởng Thôn Nước Bung Xã Sơn Hà

106 Đinh Xuân Hai 1975 Tổ 
trưởng Thôn Gò Dép Xã Sơn Hà

107 Phạm Thanh Hùng 1978 Tổ phó Thôn Canh Mo Xã Sơn Hạ
108 Đinh Văn Thầy 1991 Tổ viên Thôn Bầu Sơn Xã Sơn Hạ
109 Đinh Khôn 1986 Tổ phó Thôn Cận Sơn Xã Sơn Hạ
110 Đinh Văn Nga 1984 Tổ viên Thôn Chàm Rao Xã Sơn Hạ
111 Đinh Văn Niếu 1987 Tổ viên Thôn Xà Nay Xã Sơn Hạ
112 Đinh Rang 1964 Tổ viên Thôn Đèo Gió Xã Sơn Hạ
113 Đinh Tài 1981 Tổ phó Thôn Kà Tu Xã Sơn Hạ
114 Đinh Văn Hậu 1980 Tổ phó Thôn Trường Ka Xã Sơn Hạ
115 Đinh Tấn Em 1987 Tổ viên Thôn Đèo Rơn Xã Sơn Hạ

116 Nguyễn Anh Tuấn 1980 Tổ 
trưởng Thôn Hà Bắc Xã Sơn Hạ

117 Phan Đình Nghi 1979 Tổ 
trưởng

Thôn 
Trường Khay Xã Sơn Hạ

118 Đinh Trung 1963 Tổ phó Thôn Hà Thành Xã Sơn Hạ
119 Đinh Văn Miêu 1972 Tổ phó Thôn Gò Chu Xã Sơn Hạ

120 Đinh Văn Săn 1975 Tổ 
trưởng Thôn Gò Ra Xã Sơn Hạ

121 Đinh Văn Sen 1993 Tổ 
trưởng Thôn Gò Gạo Xã Sơn Hạ

122 Nguyễn Văn Thành 1992 Tổ viên Thôn Gò Rinh Xã Sơn Hạ
123 Hồ Văn Trôn 1993 Tổ phó Thôn Trà Nga Xã Tây Trà
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124 Hồ Văn Hữu 1992 Tổ 
trưởng Thôn Trà Niu Xã Tây Trà

125 Hồ Văn Ninh 1988 Tổ 
trưởng Thôn Gò Rô Xã Tây Trà

126 Hồ Văn Hoàng 1996 Tổ 
trưởng Thôn Hà Riềng Xã Tây Trà

127 Hồ Văn Non 1988 Tổ 
trưởng Thôn Trà Khê Xã Tây Trà

128 Hồ Văn Bường 1992 Tổ 
trưởng Thôn Đông Xã Tây Trà

129 Hồ Văn Quang 1995 Tổ 
trưởng Thôn Trà Quân Xã Tây Trà

130 Hồ Thị Thuỷ 1990 Tổ 
trưởng Thôn Trà Phong Xã Tây Trà

131 Hồ Văn Hậu 1993 Tổ 
trưởng Thôn Trà Veo Xã Tây Trà

132 Hồ Văn Sau 1995 Tổ 
trưởng Thôn Trà Kem Xã Tây Trà

133 Hồ Văn Trai 1996 Tổ 
trưởng Thôn Trà Ôi Xã Tây Trà

134 Hồ Văn Khải 1998 Tổ 
trưởng Thôn Trà Hiệp Xã Thanh 

Bồng

135 Hồ Văn Định 1986 Tổ 
trưởng Thôn Tà Kút Xã Thanh 

Bồng

136 Hồ Văn Thảo 1999 Tổ 
trưởng

Thôn 
Sông Trường

Xã Thanh 
Bồng

137 Hồ Văn Chức 1993 Tổ 
trưởng Thôn Trà Thanh Xã Thanh 

Bồng

138 Hồ Văn Long 1993 Tổ 
trưởng Thôn Trà Lạc Xã Thanh 

Bồng

139 Hồ Văn Út 1992 Tổ 
trưởng Thôn Trà Lâm Xã Thanh 

Bồng

140 Hồ Văn Thiên 1993 Tổ 
trưởng Thôn Hà Doi Xã Thanh 

Bồng

141 Bùi Văn Nho 1982 Tổ phó Thôn Phong
 Niên Hạ Xã Thọ Phong

142 Đặng Lâm 1983 Tổ phó Thôn Thế Lợi Xã Thọ Phong
143 Đào Anh Đạt 2002 Tổ phó Thôn Thế Long Xã Thọ Phong
144 Nguyễn Tăng Dũng 1970 Tổ phó Thôn Thọ Đông Xã Thọ Phong
145 Hà Ngọc Thanh 1968 Tổ phó Thôn Thọ Tây Xã Thọ Phong
146 Trương Quang Kiên 1976 Tổ phó Thôn Thọ Bắc Xã Thọ Phong
147 Nguyễn Minh Dương 1988 Tổ phó Thôn Thọ Trung Xã Thọ Phong
148 Ngô Tấn Chương 1996 Tổ phó Thôn Thọ Nam Xã Thọ Phong
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149 Bùi Trọng Lâm 1981 Tổ 
trưởng Thôn Thọ Lộc Xã Thọ Phong

150 Nguyễn Trung Hòa 1975 Tổ phó Thôn Phong 
Niên Thượng Xã Thọ Phong

151 Phan Minh Vương 1984 Tổ viên Thôn Hòa Vinh Xã Tịnh Khê

152 Trương Quang Vĩ 1989 Tổ viên Thôn
 Long Khánh Xã Tịnh Khê

153 Nguyễn Trọng Thiên 1986 Tổ viên Thôn Mỹ Lộc Xã Tịnh Khê

154 Tô Văn Phương 1970 Tổ 
trưởng Thôn Sung tích 2 Xã Tịnh Khê

155 Nguyễn Văn Quy 1989 Tổ viên Thôn Tư Cung Xã Tịnh Khê
156 Phạm Minh Thận 1988 Tổ viên Thôn Cổ Lũy Xã Tịnh Khê
157 Hà Thanh Dân 1985 Tổ viên Thôn Mỹ Lại Xã Tịnh Khê

158 Nguyễn Thành An 1987 Tổ viên Thôn 
Trường Định Xã Tịnh Khê

159 Đặng Quang Trí 1982 Tổ viên Thôn Phú Bình Xã Tịnh Khê
160 Ngô Quang Tiến Vũ 1996 Tổ viên Thôn An Vĩnh Xã Tịnh Khê
161 Nguyễn Khắc Trung 1987 Tổ viên Thôn Sung Tích 1 Xã Tịnh Khê

162 Dương Ngọc Trọng 1980 Tổ 
trưởng Thôn Tịnh Kỳ Xã Tịnh Khê

163 Võ Ngọc Thành 1978 Tổ 
trưởng Thôn Xuân Tây Xã Trà Bồng

164 Trần Kỳ Tín 1990 Tổ 
trưởng Thôn Xuân Trung Xã Trà Bồng

165 Đoàn Viết Lượng 1986 Tổ 
trưởng Thôn Xuân Đông Xã Trà Bồng

166 Phạm Nghĩa 1986 Tổ 
trưởng

Thôn Xuân 
Khương Xã Trà Bồng

167 Phạm Anh Tuấn 1990 Tổ 
trưởng Thôn Trà Xuân Xã Trà Bồng

168 Lê Văn Trung 1983 Tổ 
trưởng Thôn Đại An Xã Trà Bồng

169 Hồ Tấn Minh 1987 Tổ 
trưởng Thôn Đông Bắc Xã Trà Bồng

170 Hồ Văn Cưu 1987 Tổ 
trưởng Thôn Trà Sơn Xã Trà Bồng

171 Hồ Minh Hùng 1991 Tổ 
trưởng Thôn Tây Bắc Xã Trà Bồng

172 Hồ Quang Lượng 1991 Tổ 
trưởng Thôn Sơn Thành Xã Trà Bồng

173 Hồ Hồng Sâm 1989 Tổ 
trưởng Thôn Hà Nang Xã Trà Bồng

174 Hồ Văn Nhắn 1997 Tổ 
trưởng Thôn Trà Vòn Xã Trà Bồng
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175 Lê Ngọc Tuấn 1989 Tổ 
trưởng Thôn Trà Thuỷ Xã Trà Bồng

176 Hồ Văn Thương 1987 Tổ 
trưởng Thôn Trà Nham Xã Tây Trà 

Bồng

177 Hồ Văn Lương 1991 Tổ 
trưởng Thôn Cà Đam Xã Tây Trà 

Bồng

178 Hồ Văn Kim 1996 Tổ 
trưởng Thôn Trà Lãnh Xã Tây Trà 

Bồng

179 Hồ Văn Tư 1989 Tổ 
trưởng Thôn Nước Xoay Xã Tây Trà 

Bồng

180 Hồ Minh Phương 1983 Tổ 
trưởng Thôn Trà Thọ Xã Tây Trà 

Bồng

181 Hồ Mậu Diên 1994 Tổ 
trưởng Thôn Tre Xã Tây Trà 

Bồng

182 Nguyễn Văn Hiếu 1981 Tổ 
trưởng Thôn Trà Trung Xã Tây Trà 

Bồng

183 Trần Văn Diện 1997 Tổ 
trưởng Thôn Phước Thọ Xã Vạn Tường

184 Bùi Thanh Quý 2000 Tổ viên Thôn Phú Long Xã Vạn Tường

185 Nguyễn Thị Cẩm 
Hồng 1991 Tổ viên Thôn Nam Yên Xã Vạn Tường

186 Trần Thị Nguyệt 1981 Tổ viên Thôn Long Bình Xã Vạn Tường
187 Huỳnh Văn Phấn 1995 Tổ phó Thôn An Cường Xã Vạn Tường

188 Võ Quang Trường 2000 Tổ viên Thôn 
Phước Thiện Xã Vạn Tường

189 Nguyễn Thanh Dương 1987 Tổ viên Thôn Thanh Thuỷ Xã Vạn Tường

190 Phù Chí Minh 1990 Tổ phó Thôn Lệ Thủy Xã Vạn Tường
191 Phan Văn Hưng 1996 Tổ phó Thôn Phước Hoà Xã Vạn Tường
192 Ngô Thị Kim Tuyến 1984 Tổ viên Thôn An Lộc Xã Vạn Tường
193 Huỳnh Cẩm Thạch 1994 Tổ viên Thôn Tuyết Diêm Xã Vạn Tường
194 Ao Công Trinh 1992 Tổ viên Thôn Đông Lỗ Xã Vạn Tường
195 Đoàn Văn Linh 1980 Tổ viên Thôn Tân Hy Xã Vạn Tường
196 Huỳnh Tấn Lam 2000 Tổ viên Thôn Sơn Trà Xã Vạn Tường

197 Võ Thị Xuấn Nguyên 1987 Tổ phó Thôn 
Thượng Hoà Xã Vạn Tường



BỘ CÔNG AN 
CÔNG AN TỈNH QUẢNG NGÃI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH
Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở 

tham gia huấn luyện, bồi dưỡng năm 2026
(Lớp thứ sáu: từ ngày 28/9/2026 đến ngày 07/10/2026)

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-CAT-TM(XDPT) ngày      /8/2026)

STT Họ và tên Năm 
sinh Chức vụ Tổ Bảo vệ 

ANTT Xã/phường

1 Huỳnh Văn Tiến 1994 Tổ phó TDP 1 Phường Cẩm Thành
2 Nguyễn Dũng 1967 Tổ phó TDP 2 Phường Cẩm Thành
3 Phạm Đình Vị 1963 Tổ phó TDP 8 Phường Cẩm Thành
4 Nguyễn Thị Yến 1960 Tổ phó TDP 12 Phường Cẩm Thành
5 Nguyễn Thanh 1963 Tổ phó TDP 11 Phường Cẩm Thành
6 Nguyễn Khái 1959 Tổ phó TDP 15 Phường Cẩm Thành
7 Phạm Quốc Vĩnh 1982 Tổ  phó TDP 14 Phường Cẩm Thành
8 Tạ Văn Châu 1966 Tổ phó TDP 13 Phường Cẩm Thành
9 Nguyễn Bá Lương 1972 Tổ phó TDP 10 Phường Cẩm Thành
10 Phan Văn Tuấn 1968 Tổ phó TDP 9 Phường Cẩm Thành
11 Trần Quang Vũ 1981 Tổ phó TDP 7 Phường Cẩm Thành
12 Nguyễn Văn Quang 1962 Tổ phó TDP 6 Phường Cẩm Thành
13 Trần Ngọc Văn 1977 Tổ phó TDP 3 Phường Cẩm Thành
14 Trần Minh Nhiễm 1965 Tổ phó TDP 4 Phường Cẩm Thành
15 Mai Thị Thu Thảo 1972 Tổ phó TDP 5 Phường Cẩm Thành
16 Nguyễn Tấn Phước 1988 Tổ phó TDP 01 Phường Nghĩa Lộ
17 Phan Văn Đài 1972 Tổ viên TDP 03 Phường Nghĩa Lộ

18 Lê Văn Châu 1978 Tổ 
trưởng TDP 05 Phường Nghĩa Lộ

19 Phan Duy Tân 1979 Tổ viên TDP 04 Phường Nghĩa Lộ
20 Mai Đức Hòa 1988 Tổ Viên TDP 02 Phường Nghĩa Lộ

21 Hồ Công Dũng 1973 Tổ 
trưởng TDP 07 Phường Nghĩa Lộ

22 Bùi Phụ Quý 1996 Tổ viên TDP 08 Phường Nghĩa Lộ
23 Huỳnh Văn Trỷ 1964 Tổ viên TDP 09 Phường Nghĩa Lộ
24 Nguyễn Khắc Sang 1992 Tổ viên TDP 10 Phường Nghĩa Lộ
25 Nguyễn Văn Đức 1961 Tổ viên TDP 14 Phường Nghĩa Lộ
26 Nguyễn Văn Minh 1966 Tổ viên TDP 11 Phường Nghĩa Lộ
27 Trần Thị Xoan 1964 Tổ viên TDP 12 Phường Nghĩa Lộ
28 Đào Quang Vinh 1992 Tổ viên TDP 06 Phường Nghĩa Lộ
29 Nguyễn Tuấn viên 1984 Tổ phó TDP 13 Phường Nghĩa Lộ

30 Nguyễn Hùng 1972 Tổ 
trưởng TDP 15 Phường Nghĩa Lộ
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31 Lê Văn Hiếu 1962 Tổ viên TDP 16 Phường Nghĩa Lộ
32 Huỳnh Thị Anh Thư 1986 Tổ viên TDP 17 Phường Nghĩa Lộ

33 Trần Ngọc Hoàng 1957 Tổ 
Trưởng

TDP Liên 
Hiệp 1A

Phường Trương 
Quang Trọng

34 Vy Tấn Hải 1997 Tổ viên TDP Liên 
Hiệp 1C

Phường Trương 
Quang Trọng

35 Phạm Ngọc Hiệp 1975 Tổ phó TDP Liên 
Hiệp 2B

Phường Trương 
Quang Trọng

36 Nguyễn Văn Dục 1962 Tổ phó TDP Trường 
Thọ Tây A

Phường Trương 
Quang Trọng

37 Phạm Thái Long 1960 Tổ 
trường

TDP Trường 
Thọ Tây B

Phường Trương 
Quang Trọng

38 Lê Văn Minh 1958 Tổ phó TDP Trường 
Thọ Đông A

Phường Trương 
Quang Trọng

39 Phạm Minh Cường 1965 Tổ 
trưởng

TDP 
Quyết Thắng

Phường Trương 
Quang Trọng

40 Đỗ Thị Minh Hương 2002 Tổ phó TDP 
Cộng Hòa 1

Phường Trương 
Quang Trọng

41 Chế Thị Huyền My 2003 Tổ viên TDP 
Độc Lập 1

Phường Trương 
Quang Trọng

42 Nguyễn Hòa Phong 1998 Tổ 
trưởng

TDP 
Thống Nhất

Phường Trương 
Quang Trọng

43 Huỳnh Thị Kim Hoanh 1999 Tổ viên TDP 
Thống Nhất

Phường Trương 
Quang Trọng

44 Hồ Ngọc Lương 1970 Tổ viên TDP 
Hoà Bình

Phường Trương 
Quang Trọng

45 Phạm Minh Hùng 1975 Tổ 
trưởng

TDP 
Bình Đẳng

Phường Trương 
Quang Trọng

46 Nguyễn Mật 1957 Tổ 
trưởng

TDP 
Ngọc Thạch

Phường Trương 
Quang Trọng

47 Bùi Ngọc Ảnh 1956 Tổ 
trưởng TDP Ân Phú Phường Trương 

Quang Trọng

48 Huỳnh Kim Anh 1964 Tổ 
trưởng

TDP 
Long Bàn

Phường Trương 
Quang Trọng

49 Huỳnh Tấn Bé 1970 Tổ 
trưởng

Thôn 
Phú Mỹ Xã Ba Gia

50 Phạm Ngữ 1963 Tổ 
trưởng

Thôn 
Thạch Nội Xã Ba Gia

51 Thới Ngọc Hoàng 1980 Tổ 
trưởng

Thôn 
Trà Bình Xã Ba Gia

52 Võ Văn Tâm 1956 Tổ 
trưởng

Thôn 
Mỹ Danh Xã Ba Gia

53 Phạm Đông Đây 1981 Tổ phó Thôn 
Đức Sơn Xã Ba Gia
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54 Nguyễn Âu Nhi 1993 Tổ 
trưởng

Thôn 
Xuân Hòa Xã Ba Gia

55 Phạm Văn Vân 1969 Tổ phó Thôn 
Vĩnh Tuy Xã Ba Gia

56 Đỗ Hùng Vỹ 1989 Tổ 
trưởng

Thôn 
Minh Mỹ Xã Ba Gia

57 Trương Quang Vũ 1988 Tổ 
trưởng

Thôn 
Xuân Lộc Xã Ba Gia

58 Phạm Văn Hăm 1986 Tổ viên Thôn 
Ba Cung Xã Ba Tơ

59 Phạm Hồng Sơn 2002 Tổ phó Thôn 
Ba Trung Xã Ba Tơ

60 Phạm Trùng Điệp 1998 Tổ viên Thôn 
Ba Bích Xã Ba Tơ

61 Phạm Văn Thiên 2004 Tổ viên Thôn Ba Lục Xã Ba Tơ

62 Phạm Văn Hoạt 1969 Tổ viên Thôn
 Làng Mâm Xã Ba Tơ

63 Võ Trung Kiên 1987 Tổ Phó Thôn 
Ba Đình Xã Ba Tơ

64 Phạm Văn Rành 1976 Tổ viên Thôn 
Đá Bàn Xã Ba Tơ

65 Phạm Văn Điếc 1981 Tổ Phó Thôn 
Tài Năng Xã Ba Tơ

66 Phạm Văn Xăm 1984 Tổ viên Thôn 
Kon Dung Xã Ba Tơ

67 Phạm Ngọc Châu 1989 Tổ Phó Thôn 
Ba Chùa Xã Ba Tơ

68 Đỗ Kim Tuấn 1978 Tổ 
trưởng

Thôn 
Giá Vực Xã Ba Vì

69 Phạm Văn Đòi 1969 Tổ viên Thôn 
Nước Xuyên Xã Ba Vì

70 Phạm Văn Láy 1986 Tổ viên Thôn 
Mang Đen Xã Ba Vì

71 Phạm Văn On 1986 Tổ phó Thôn 
Ta Noát Xã Ba Vì

72 Phạm Văn Rương 1992 Tổ viên Thôn 
Ba Lăng Xã Ba Vì

73 Phạm Văn Tá 1993 Tổ viên Thôn
 Nước Lầy Xã Ba Vì

74 Phạm Văn Trỏ 1988 Tổ 
trưởng Thôn Krên Xã Ba Vì

75 Phạm Văn Phớt 1988 Tổ phó Thôn Violak Xã Ba Vì
76 Phạm Văn Tứ 1993 Tổ phó Thôn Krầy Xã Ba Vì
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77 Phạm Văn Tiên 1989 Tổ phó Thôn 
Nước Tỉa Xã Ba Vì

78 Nguyễn Văn Hoàng 1969 Tổ phó Thôn Nam 
Thuận Xã Bình Chương

79 Lê Tấn Vàng 1983 Tổ phó Thôn An 
Điềm 1 Xã Bình Chương

80 Đào Công Trứ 1980 Tổ 
trưởng

Thôn An 
Điềm 2 Xã Bình Chương

81 Lê Thanh 1972 Tổ 
trưởng

Thôn 
Ngọc Trì Xã Bình Chương

82 Phạm Thế Hiển 1987 Tổ phó Thôn 
Thạch An Xã Bình Chương

83 Nguyễn Hồng Sỹ 1999 Tổ 
trưởng

Thôn 
Phước Tích Xã Bình Chương

84 Đỗ Trung Quang 1981 Tổ 
trưởng

Thôn 
An Phong Xã Bình Chương

85 Đinh Văn Minh 1975 Tổ phó Thôn Tân 
Phước Đông Xã Bình Minh

86 Võ Đức Hảo 1994 Tổ viên Thôn 
Tân Phước Xã Bình Minh

87 Ngô Tấn Phúc 1980 Tổ phó Thôn Mỹ 
Long Tây Xã Bình Minh

88 Hồ Thanh Tú 1980 Tổ viên Thôn 
Lộc Thanh Xã Bình Minh

89 Đỗ Khắc Vương 1985 Tổ viên Thôn 
Trà Lăm Xã Bình Minh

90 Nguyễn Thế Thiên 1985 Tổ viên Thôn 
Thanh Trà Xã Bình Minh

91 Nguyễn Ngọc Thạch 1997 Tổ viên Thôn 
Phước An Xã Bình Minh

92 Võ Đức Điều 1994 Tổ viên Thôn 
Tây Phước Xã Bình Minh

93 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 1990 Tổ viên Thôn 
An Khương Xã Bình Minh

94 Lê Văn Thống 1986 Tổ viên Thôn 
Thọ An Xã Bình Minh

95 Võ Hồng Anh 1998 Tổ viên Thôn Mỹ 
Long An Xã Bình Minh

96 Trần Bảo Lộc 1988 Tổ viên Thôn 
Xuân Đình Xã Đình Cương

97 Nguyễn Tấn Bảo 1965 Tổ 
trưởng

Thôn 
Xuân Ba Xã Đình Cương

98 Cao Xuân Dũng 1984 Tổ 
trưởng Thôn An Ba Xã Đình Cương
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99 Phạm Trình 1986 Tổ viên Thôn 
Xuân Bình Xã Đình Cương

100 Lê Thị Diệp Lệ 1985 Tổ viên Thôn An Chỉ Xã Đình Cương

101 Lê Văn Giao 1968 Tổ 
trưởng Thôn Đề An Xã Đình Cương

102 Lê Liên 1965 Tổ 
trưởng

Thôn 
Hòa Vinh Xã Đình Cương

103 Phạm Vi Dân 1960 Tổ phó Thôn 
Hòa Thọ Xã Đình Cương

104 Trương Văn Thái 1983 Tổ viên Thôn 
Hòa Mỹ Xã Đình Cương

105 Nguyễn Quốc Hội 1990 Tổ viên Thôn 
Xuân Phú Xã Đình Cương

106 Trần Văn Kính 1979 Tổ 
trưởng

Thôn Kỳ 
Thọ Bắc Xã Đình Cương

107 Nguyễn Thị Hận 1993 Tổ viên Thôn Kỳ 
Thọ Nam Xã Đình Cương

108 Hồ Văn Thắng 1986 Tổ 
trưởng

Thôn 
Trà Giang Xã Đông Trà Bồng

109 Võ Văn Nhụ 1967 Tổ 
trưởng

Thôn 
Phú Hòa Xã Đông Trà Bồng

110 Trịnh Minh Hoa 1997 Tổ 
trưởng

Thôn 
An Long Xã Đông Trà Bồng

111 Nguyễn Văn Trung 1964 Tổ 
trưởng

Thôn 
Phú Tài Xã Đông Trà Bồng

112 Phan Thanh Hải 1979 Tổ 
trưởng

Thôn 
Bình Thanh Xã Đông Trà Bồng

113 Nguyễn Xuân Tuỷ 1966 Tổ 
trưởng

Thôn 
Bình Trung Xã Đông Trà Bồng

114 Võ Nguyễn Ngọc Hà 1992 Tổ 
trưởng

Thôn 
Bình Tân Xã Đông Trà Bồng

115 Nguyễn Văn Tín 1973 Tổ 
trưởng

Thôn 
Bình Đông Xã Đông Trà Bồng

116 Đinh Văn Cường 2001 Tổ viên Thôn 
Tà Gầm Xã Sơn Kỳ

117 Đinh Văn Giang 1986 Tổ viên Thôn
Làng Rút Xã Sơn Kỳ

118 Đinh Văn Pha 1988 Tổ viên Thôn 
Bồ Nung Xã Sơn Kỳ

119 Đinh Thị Quỳnh 2005 Tổ viên Thôn 
Mô Níc Xã Sơn Kỳ

120 Đinh Văn Hôn 1989 Tổ viên Thôn 
Nước Lác Xã Sơn Kỳ



6

121 Đinh Văn Đông 1992 Tổ phó Thôn 
Làng Ranh Xã Sơn Kỳ

122 Đinh Văn Hoanh 1989 Tổ 
trưởng

Thôn 
Làng Bung Xã Sơn Kỳ

123 Đinh Văn Đút 1993 Tổ 
trưởng

Thôn 
Làng Riềng Xã Sơn Kỳ

124 Đinh Văn Thăm 1989 Tổ viên Thôn 
Làng Già Xã Sơn Kỳ

125 Đinh Văn Hò 1996 Tổ 
trưởng Thôn Mò O Xã Sơn Kỳ

126 Nguyễn Thị Thu Thảo 1995 Tổ phó Thôn 
Làng Gung Xã Sơn Linh

127 Hoàng Văn Thiên 1991 Tổ phó Thôn 
Làng Trá Xã Sơn Linh

128 Đinh Văn Tuấn 1985 Tổ phó Thôn 
Làng Ghè Xã Sơn Linh

129 Đinh Hạ Linh 1996 Tổ 
trưởng

Thôn 
Làng Rê Xã Sơn Linh

130 Đinh Dích 1957 Tổ phó Thôn Ka La Xã Sơn Linh

131 Đinh Nhung 1984 Tổ viên Thôn
 Đồng Giang Xã Sơn Linh

132 Đinh Thị A 1983 Tổ viên Thôn 
Làng Trăng Xã Sơn Linh

133 Đinh Văn Tuông 1990 Tổ viên Thôn Xà Ây Xã Sơn Linh

134 Đinh Văn Ê 1957 Tổ viên Thôn 
Làng Lùng Xã Sơn Linh

135 Đinh Văn Thân 1993 Tổ phó Thôn 
Làng Rí Xã Sơn Linh

136 Đinh Công Khen 1967 Tổ viên Thôn 
Đồng A Xã Sơn Linh

137 Đinh Văn Huyền 2001 Tổ 
trưởng

Thôn 
Tà Đinh Xã Sơn Linh

138 Đinh Húp 1993 Tổ phó Thôn 
Làng Xinh Xã Sơn Linh

139 Phạm Hồng Cường 1982 Tổ viên Thôn 
Sơn Châu Xã Sơn Mai

140 Đinh Văn Đăng 1995 Tổ phó Thôn 
Đồng Tròn Xã Sơn Mai

141 Đinh Văn Nga 1997 Tổ viên Thôn 
Long Sơn Xã Sơn Mai

142 Đinh Tấn A 1993 Tổ phó Thôn
 Gò Tranh Xã Sơn Mai

143 Đinh Báy 1980 Tổ viên Thôn Trung 
Thượng Xã Sơn Mai



7

144 Đinh Văn Tình 1994 Tổ viên Thôn 
Long Mai Xã Sơn Mai

145 Ngô Thanh Tuyên 1993 Tổ viên Thôn 
Long Xuân Xã Sơn Mai

146 Đinh Chí 1977 Tổ phó Thôn Kỳ Hát Xã Sơn Mai

147 Đinh Văn Điều 1994 Tổ 
trưởng

Thôn 
Ra Manh Xã Sơn Tây

148 Đinh Văn Phú 1998 Tổ 
trưởng

Thôn 
Sơn Long Xã Sơn Tây

149 Đinh Văn Linh 1998 Tổ viên Thôn 
Huy Măng Xã Sơn Tây

150 Đinh Văn Manh 1990 Tổ phó Thôn 
Đắk Lang Xã Sơn Tây

151 Đinh Văn Tìm 1989 Tổ phó Thôn 
Đắk Trên Xã Sơn Tây

152 Đinh Tiến Mãi 2001 Tổ viên Thôn 
Đắk Trên Xã Sơn Tây

153 Đinh Văn Bích 1998 Tổ phó Thôn Gò Lã Xã Sơn Tây
154 Đinh Văn Hùng 2002 Tổ viên Thôn Gò Lã Xã Sơn Tây

155 Đinh Văn Thương 1988 Tổ phó Thôn 
Sơn Tân Xã Sơn Tây

156 Đinh Quang Phước 1979 Tổ 
trưởng

Thôn 
Tà Vinh Xã Sơn Tây Hạ

157 Đinh Văn Trần 1986 Tổ 
trưởng

Thôn
 Hà Lên Xã Sơn Tây Hạ

158 Đinh Văn Hậu 2000 Tổ 
Trưởng

Thôn
 Đắk Panh Xã Sơn Tây Hạ

159 Đinh Văn Lốp 1988 Tổ 
trưởng

Thôn 
Tà Ngàm Xã Sơn Tây Hạ

160 Đinh Văn Lườm 1995 Tổ 
trưởng

Thôn 
Mang Rễ Xã Sơn Tây Hạ

161 Đinh Văn Quang 1990 Tổ 
trưởng

Thôn 
Ka Năng Xã Sơn Tây Hạ

162 Đinh Văn Rê 1989 Tổ 
trưởng

Thôn
 Xà Ruông Xã Sơn Tây Hạ

163 Đinh Văn Bầu 1990 Tổ 
trưởng

Thôn 
Nước Kỉa Xã Sơn Tây Hạ

164 Đinh Văn Ginh 1994 Tổ phó Thôn 
Đắk Doa Xã Sơn Tây Thượng

165 Đinh Văn Bồi 1992 Tổ phó Thôn 
Nước Vương Xã Sơn Tây Thượng

166 Đinh Văn Thoái 1986 Tổ viên Thôn 
Tang Tong Xã Sơn Tây Thượng
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167 Nguyễn Hồng Trình 1992 Tổ phó Thôn Huy 
Ra Long Xã Sơn Tây Thượng

168 Đinh Văn Bằng 2002 Tổ phó Thôn 
Huy Em Xã Sơn Tây Thượng

169 Đinh Văn Tùng 2001 Tổ phó Thôn 
Nước Min Xã Sơn Tây Thượng

170 Đinh Văn Sắc 1989 Tổ phó Thôn Tu La Xã Sơn Tây Thượng

171 Đinh Văn Banh 1988 Tổ 
trưởng

Thôn Mang 
Tà Bễ Xã Sơn Tây Thượng

172 Đinh Văn Thiếu 1991 Tổ phó Thôn 
Mang He Xã Sơn Tây Thượng

173 Đinh Văn Săm 1982 Tổ phó Thôn Tà Bần Xã Sơn Thủy

174 Đinh Văn Đờn 1982 Tổ phó Thôn 
Gò Sim Xã Sơn Thủy

175 Đinh Văn Lý 1998 Tổ 
trưởng

Thôn 
Làng Lành Xã Sơn Thủy

176 Đinh Văn Linh 1982 Tổ phó Thôn 
Làng Rào Xã Sơn Thủy

177 Đinh Văn Biêu 1978 Tổ phó Thôn 
Tà Cơm Xã Sơn Thủy

178 Đinh Văn Hoàng 1986 Tổ 
trưởng Thôn Tà Bi Xã Sơn Thủy

179 Đinh Văn Chiều 1986 Tổ phó Thôn 
Giá Gối Xã Sơn Thủy

180 Đinh Văn Phương 1979 Tổ phó Thôn 
Làng Nà Xã Sơn Thủy

181 Đinh Văn Rỏa 1988 Tổ 
trưởng Thôn Gia Ry Xã Sơn Thủy

182 Đinh Văn Nhẽ 1979 Tổ 
trưởng

Thôn 
Gò Rộc Xã Sơn Thủy

183 Nguyễn Thư 1964 Tổ 
trưởng

Thôn 
Phú Lâm Xã Thiện Tín

184 Huỳnh Thanh Ngọc 1991 Tổ viên Thôn 
Ngọc Sơn Xã Thiện Tín

185 Nguyễn Văn Phương 1976 Tổ 
trưởng

Thôn 
Bàn Thới Xã Thiện Tín

186 Bùi Quang Trường 1983 Tổ viên Thôn 
Vạn Xuân Xã Thiện Tín

187 Nguyễn Văn Quy 1965 Tổ 
trưởng

Thôn 
Xuân Hòa Xã Thiện Tín

188 Nguyễn Anh Nông 1987 Tổ phó Thôn 
Nhơn Lộc Xã Thiện Tín

189 Đinh Tài Châu 1990 Tổ viên Thôn Trường 
Khánh Xã Thiện Tín
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190 Ngô Văn Huân 1984 Tổ viên Thôn 
Tân Phú Xã Thiện Tín

191 Võ Đoàn Trí Nhị 1997 Tổ viên Thôn 
Phú Thọ Xã Thiện Tín

192 Phạm Văn Hiệu 1998 Tổ viên Thôn 
Trũng Kè Xã Thiện Tín

193 Lê Văn Dự 1965 Tổ 
trưởng

Thôn 
Nghĩa Dũng Xã An Phú

194 Tô Thị Hữu 1974 Tổ 
trưởng

Thôn 
Vạn Tượng Xã An Phú

195 Nguyễn Thanh Hùng 1989 Tổ phó Thôn 
Phú Mỹ Xã An Phú

196 Nguyễn Văn Thiện 1990 Tổ viên Thôn Ba La Xã An Phú

197 Võ Toán 1971 Tổ phó Thôn 
Nghĩa Dõng Xã An Phú

198 Đỗ Thái Vương 1988 Tổ viên Thôn 
Tây Hà Xã An Phú

199 Võ May 1974 Tổ 
trưởng

Thôn 
Nghĩa Hà Xã An Phú

200 Đặng Ngọc Thịnh 1980 Tổ viên Thôn 
Nam Hà Xã An Phú

201 Lê Thanh Tuấn 1993 Tổ phó Thôn 
Đông Hà Xã An Phú

202 Võ Văn Đạo 1983 Tổ viên Thôn 
Cổ Lũy Xã An Phú

203 Ngô Vũ Đoàn Thông 1991 Tổ viên Thôn 
Phú Thọ Xã An Phú

204 Trần Lê Phốt 1993 Tổ 
trưởng

Thôn 
Tân An Xã An Phú

205 Lê Văn Mùi 1963 Tổ 
trưởng

Thôn 
Tân Mỹ Xã An Phú

206 Trần Ngọc Lâm 1983 Tổ 
trưởng

Thôn 
Phổ An Xã An Phú

207 Phạm Duy Khanh 1988 Tổ 
trưởng

Thôn 
Phổ Trung Xã An Phú
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